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STT  Họ và tên  Chức vụ  Kết quả đánh giá  

1 Nguyễn Thị Vân Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

2 Lưu Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

3 Đặng Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

4 Vũ Thị Hương Nhân viên Thư viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

5 Vũ Thị Minh Thơ Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

6 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

7 Ngô Thị Mai Hương TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên HĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

9 Thiều Thị Vân Thư Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

10 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

11 Vũ Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

12 Ngô Thị Phương Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) 

13 Nguyễn Thị Thảo Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

14 Nguyễn Doãn Điệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

15 Vũ Thị Kim Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

16 Nguyễn Thị Liên Nhân viên Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

17 Ngô Thị Lan Hương Giáo viên HĐ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

18 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 



19 Nguyễn Thanh Huế Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

20 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

21 Vương Đình Chương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

22 Nguyễn Bích Thơm Giáo viên HĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

23 Kiều Thị Mỹ Anh Giáo viên HĐ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

24 Trần Thị Việt Hải Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

25 Cao Tuyết Lê Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

26 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

27 Nguyễn Lệ Hằng Giáo viên HĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

28 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên HĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

29 Dương Thị Thanh Thảo Giáo viên HĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

30 Vũ Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

31 Nguyễn Thị Hương Nhân viên thiết bị Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

32 Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

33 Lê An Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

34 Hoàng Thị Ly TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

35 Hoàng Thị Điểm TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

36 Đỗ Mai Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

37 Nguyễn Thị Thu Hằng TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

38 Nguyễn Thu Phương Giáo viên, TTCM  Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

39 Nguyễn Thị Minh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

40 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên, TTCM  Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

41 Nguyễn Thị Minh Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

42 Nguyễn Thị Hương Lanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

43 Nguyễn Hương Quỳnh Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) 



44 Hoàng Thị Ngọc Oanh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 

45 Nguyễn Thị Tú Mỹ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

46 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

47 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

48 Trương Thị Hồng Vân Giáo viên TPT Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

49 Đặng Thị Ngọc Trinh Nhân viên Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 
                                                                            Nguyễn Thị Vân 


